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A. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao 300

I
Công tác tuyển sinh, PCGD TH, Kiểm định chất lượng và  chuẩn quốc 

gia
20

1 Tuyển sinh 7

Tổ chức điều tra, báo cáo số liệu điều tra chính xác 1

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền 1

Ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản phục vụ tuyển sinh 1

Kết quả thực hiện tuyển sinh trực tuyến (Tỉ lệ HS đăng kí trực tuyến so với 

đối tượng phải đăng kí trực tuyến ):
3

- Từ 80% trở lên (3đ)

- Từ 70% - dưới 80% (2đ)

- Dưới 70% (1đ)

Biên chế lớp học sau tuyển sinh đảm bảo đồng đều (sĩ số các lớp trong 

khối không chênh quá 3 HS)
1

2 Phổ cập giáo dục Tiểu học 3

Có đủ hồ sơ của nhà trường 2

Cung cấp chính xác số liệu nhà trường, phối hợp với UBND phường thực 

hiện công tác PCGD
1

3 Kiểm định chất lượng, Chuẩn quốc gia 10
Xây dựng kế hoạch tự đánh giá; thành lập HĐ TĐG kèm phân công nhiệm 

vụ
3

Xây dựng báo cáo Tự đánh giá 4

Duy trì kết quả đánh giá ngoài từ các năm học trước 3

II Công tác dạy và học 180

1 Học sinh 120

1.1 Chất lượng giáo dục đại trà 90

Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học, lên lớp thẳng đạt 100% 

hoặc có tỉ lệ HS chưa hoàn thành đến 0,1% (không tính HSKT): 60 điểm; 

Tỉ lệ HS CHT trên 0,1%:  55 điểm; Tỉ lệ HS CHT trên 0,3%: 50 điểm

60

Tỉ lệ học sinh hoàn thành xuất sắc từ 37,5% trở lên: 30 điểm; Tỉ lệ HS 

HTXS dưới 37,5%: 25 điểm
30

1.2 Chất lượng giáo dục mũi nhọn 30

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp quận (Giải Nhất: 10 điểm; Giải Nhì: 8 

điểm; Giải Ba: 5 điểm; Giải KK: 3 điểm; tham gia 2 điểm)
10

Cuộc thi vẽ tranh Em yêu Long Biên- Hà Nội (Giải Nhất: 8 điểm; Giải 

Nhì: 6 điểm; Giải Ba: 5 điểm; Giải KK: 3 điểm; tham gia 2 điểm)
8

Giải Thể thao HS cấp quận: (Giải Nhất: 8 điểm; Giải Nhì:  6 điểm; Giải 

Ba: 5 điểm; Giải KK: 3 điểm; tham gia 2 điểm)
8

Cuộc thi Sáng tạo TTN NĐ: (Tham gia gửi chấm từ 02 sản phẩm trở lên 

được 02 điểm; có 01 sản phẩm được 1 điểm)
2

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC 

Năm học 2024 -2025

(Kèm theo Công văn số 24/PGDĐT ngày 20 tháng 02 năm 2025 của phòng GDĐT Long Biên)



Các sân chơi tự nguyện quốc gia, quốc tế (Giải XS, Đặc biệt, Vàng: 2 

điểm; Bạc, Nhì: 1,5 điểm; Ba, Đồng: 1,0 điểm; KK:0,5 điểm)
2

2 Giáo viên 60

2.1 Thực hiện quy chế CM: 25

CBGV thực hiện giảng dạy đúng thời khóa biểu, đủ số tiết theo quy định. 

(01 GV thực hiện chưa đúng trừ 1 điểm)
5

CBGV thực hiện quy chế chuyên môn, hồ sơ đầy đủ, cập nhật. (01 CBGV

thực hiện chưa đúng trừ 1 điểm)
5

GV đánh giá HS theo Thông tư 27/2020/TT-BGD&ĐT đúng tiến độ (01 

CBGV thực hiện chưa đúng trừ 1 điểm) ; Ra đề KTĐK bám sát ma trận đề,

yêu cầu cần đạt, đủ nội dung (01 đề KTĐK thực hiện chưa đúng trừ 1

điểm)

5

Cập nhật đầy đủ, chính xác, đúng tiến độ phần mềm cơ sở dữ liệu Ngành

Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (01 CBGV hoặc trường thực hiện chưa đúng

trừ 1 điểm/lần)

5

Các tiết dạy do Phòng GDĐT và cộng tác viên thanh tra dự giờ được xếp

loại từ Khá trở lên (01 tiết xếp loại Đạt trừ 1 điểm, 01 tiết xếp loại Chưa

đạt  trừ 2 điểm)

5

2.2 Thi Giáo viên giỏi, GV CNL giỏi 30

Tổ chức Hội thi GVG cấp trường 5

Có GV cơ bản, GV tin học tham gia thi theo KH của Sở (Tham gia thi 01 

môn được 5 điểm )
10

Có GV tham gia các môn, các khối tự nguyện hoặc có số GV thi theo KH 

vượt mức tối thiểu
5

Đạt giải cấp quận: Giải Nhất 10 điểm; Nhì 7 điểm; Ba 5 điểm 10

2.3 Kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên 5

Tỉ lệ GV đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá 100%; Tỉ lệ GV đạt chuẩn 

nghề nghiệp ở mức Tốt từ 30% trở lên: 5 điểm (Tỉ lệ dưới 30%: 4 điểm; 

dưới 20%: 3 điểm )

III Công tác Ứng dụng CNTT, Chuyển đổi số, Thư viện 20

1 Ứng dụng CNTT, CĐS: 10

Phát hành học bạ số đạt 100%, đúng tiến độ: 3 điểm (Không đúng tiến độ, 

không đạt 100%: 1 điểm)
3

Đánh giá mức độ chuyển đổi số đạt mức 3: 7 điểm (Mức 3: 7 điểm; Mức 

2: 5 điểm; mức 1: 3 điểm)
7

2 Thư viện: 10 điểm (Mức độ 2: 10 điểm; mức độ 1: 7 điểm ) 10

IV Công tác quản lí điều hành, thực hiện kiểm tra nội bộ: 30

1.
Đảm bảo tính chuyên nghiệp trong công tác lãnh đạo, quản lý. Chỉ đạo, 

thực hiện tốt công tác cải cách hành chính lĩnh vực giáo dục. 
5

Xây dựng các kế hoạch năm học, tháng, tuần, chỉ đạo đảm bảo nội dung, 

giải pháp, tiến độ thực hiện, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, báo cáo 

đúng, đủ nội dung, đánh giá rõ kết quả, chỉ rõ ưu điểm, tồn tại; đúng thể 

thức quy định

3

Ban hành Quy trình giải quyết công việc nội bộ, giải quyết công việc theo 

đúng qui trình, lưu hồ sơ minh chứng kèm theo
2



2
Phân công chuyên môn đảm bảo đúng vị trí việc làm, không để xảy ra thắc 

mắc, kiến nghị 
3

3

Kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBQL: Có ít nhất 01 CBQL đạt chuẩn 

nghề nghiệp ở mức Tốt, còn lại ở mức Khá (Không có CBQL đạt mức tốt: 

1 điểm)

2

4 Hội đồng trường có đầy đủ hồ sơ và hoạt động theo quy định 5

5
Quản lý cơ sở vật chất, kiểm kê tài sản đúng quy định. Duy tu, quy trì và sử

dụng CSVC đúng mục đích.
5

6 Thực hiện công tác KTNB 10

Thành lập ban KTNB; phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban kiểm

tra; Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học đủ nội dung, khoa học,

đúng quy định, bám sát nhiệm vụ năm học và thực tế nhà trường.

2

Thực hiện quy trình kiểm tra nội bộ theo quy định tại quyết định số

1771/QĐ-SGDĐT ngày 16/9/2020 của Sở GDĐT Hà Nội ban hành quy

định về công tác kiểm tra của Sở GD&ĐT Hà Nội, có minh chứng kèm

theo

3

Báo cáo sơ kết và tổng kết công tác kiểm tra nội bộ đúng thời gian quy

định; Báo cáo kịp thời  các việc đột xuất .
2

Xử lý, giải quyết kịp thời khi có vụ việc xảy ra, không để xảy ra đơn thư

vượt cấp (có phản ánh, đơn thư vượt cấp xác minh đúng trừ 1 đến 3

điểm/lần tùy mức độ sai phạm)

3

V Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua; công tác học sinh 30

1 Thực hiện các phong trào thi đua 10

Xây dựng đầy đủ kế hoạch triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các

cuộc vận động
2

Tham gia ngày hội văn hóa, văn nghệ TDTT và các cuộc thi khác 2

Tham gia xét duyệt giải thưởng Nhà giáo Long Biên tâm huyết sáng tạo: 4

điểm (Có hồ sơ tham gia xét duyệt giải thưởng Nhà giáo Long Biên tâm

huyết sáng tạo năm 2025: 2 điểm; Đạt giải Nhà giáo Long Biên tâm huyết

sáng tạo năm 2024: 2 điểm (Nhất 2 điểm; Nhì 1,5 điểm; Ba 1 điểm)

4

Kết quả thực hiện phong trào Hành động vì nhà trường Xanh-Sạch-Đẹp-

Văn minh-An toàn năm 2024 : 2 điểm (Mức 1: 2 điểm; mức 2: 1,5 điểm;

mức 3: 1 điểm)

2

2 Công tác học sinh 20

2.1 Giáo dục truyền thống, đạo đức 10

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, giáo dục

truyền thống... cho HS: (1 điểm)

Tổ chức đủ các hoạt động theo kế hoạch, cập nhật kết quả trong báo cáo

hàng tháng: 2 điểm

3

Tổ chức tham quan di tích trên địa bàn Quận: 3 điểm (HS tham quan đúng

thời gian, an toàn: 2 điểm;Chấm bài thu hoạch, báo cáo về PGDĐT: 1

điểm)

3



Thực hiện văn hóa chào hòi trong nhà trường  theo kế hoạch của Ngành 

GDĐT Quận. 

(01 lớp thực hiện chưa đúng trừ 0,5 điểm)

2

Thực hiện chuyên đề tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường: 2 điểm 

(Nếu xảy ra hiện tượng bạo lực giữa HS, CBGVNV, CMHS  trừ 2 điểm)
2

2.2 Tổ chức các cuộc thi cấp trường 8

Phát động đầy đủ các cuộc thi do các Ban ngành tổ chức: Tìm hiểu căn 

cước, phòng chống bạo lực học đường, lao động trẻ em; bình chọn trường 

học hạnh phúc…

2

Trường tham gia bình chọn Trường học hạnh phúc 2

Tổ chức giải thể thao học sinh cấp trường 2

Tổ chức cuộc thi vẽ tranh Em yêu Long Biên- HN cấp trường 2

2.3

Tổ chức giáo dục kĩ năng cho học sinh: An toàn giao thông; Phòng

chống đuối nước, PCCC, cứu nạn-cứu hộ; Sức khỏe tâm thần, tư vấn tâm lí

học đường; phòng chống xâm hại; Môi trường, biển đảo, giờ trái

đất…(thiếu mỗi hoạt động trừ 0,5 điểm )

2

VI
Công tác văn phòng, thủ tục hành chính, pháp chế, thi đua khen

thưởng
10

1
Xây dựng kế hoạch và tổ chức hiệu quả Ngày pháp luật nước cộng hòa 

XHCN Việt Nam. 
1

2 Phát động và triển khai hiệu quả "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" 1

3
Thực hiện giải quyết các TTHC do nhà trường xây dựng đảm bảo đúng qui 

trình, lưu đủ hồ sơ, mình chứng 
2

4

Tổ chức xét duyệt  kết quả thi đua trong nhà trường đúng quy trình khách 

quan, hiệu quả; Bình xét thi đua, đánh giá, xếp loại CBVC cuối năm công 

khai, minh bạch, đúng qui định, không để xảy ra khiếu nại, thắc mắc  

2

5 Nhà trường đạt tiêu chí "Đơn vị học tập" theo TT 24/2023/TT-BGGDĐT 1

6

Tuyên truyền các nội dung về gương NTVT và đăng tải đầy đủ trên trang 

Web của trường (0,5 điểm) Bài viết gương NTVT được chọn gửi về 

HĐTĐKT Quận  hoặc có gương người tốt việc tốt cấp Quận . (0,5 điểm)

1

7

Nộp các loại báo cáo, hồ sơ  đầy đủ theo quy định (1 điểm); 

cập nhật CSDL chính xác đúng tiến độ (1 điểm)
2

VIII Công tác bồi dưỡng chuyên môn 10

1 Bồi dưỡng thường xuyên 5

Xây dựng kế hoạch BDTX phù hợp với thực tế tại đơn vị 2

Tổ chức BDTX theo kế hoạch của đơn vị 3

3
Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục năm 2019

(Không tính đối tượng không phải nâng chuẩn) . 
5

- Trình độ giáo viên đạt chuẩn 100%: 5đ

- Trình độ giáo viên đạt chuẩn từ 95,6% đến dưới 100% : 4đ

- Trình độ giáo viên đạt chuẩn dưới 95,6% : 3đ



B Thực hiện các nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực 50

1

Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo hướng dẫn của Phòng GDĐT, 

thực hiện KHGD nhà trường đúng tiến độ; có rút kinh nghiệm, điều chỉnh 

bổ sung KHGD …

30

2

Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học đối với HS lớp 4,5; có tổ 

chức khảo sát chất lượng ở cấp trường; tham gia đề án hỗ trợ  HSKT (với 

PTCS Hy Vọng)

10

3
Triển khai hiệu quả phong trào " Nhà trường chung tay phát triển, thầy 
cô sẻ chia trách nhiệm"

10

Tổ chức hiệu quả các hoạt động với huyện Mê Linh hoặc các đơn vị 

quận/huyện khác(ít nhất 2 hoạt động chung tay, chia sẻ (không tính thực 

hiện chuyên đề dạy học)

10

Tổ chức hiệu quả các hoạt động với các đơn vị trong quận (không tính 

thực hiện chuyên đề dạy học)
7

C Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất cấp trên giao 100

1
Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các chuyên đề dạy học: 50 điểm (cấp TP: 

50 điểm; cấp quận 40 điểm)
50

2

Đăng cai hoạt động của ngành, Quận, TP giao: 40 điểm (cấp TP: 40 điểm,

cấp quận: 30 điểm; có đóng góp một phần trong hoạt động của ngành,

quận, TP giao: 20 điểm)

40

3 Tham gia đánh giá ngoài công nhận Chuẩn quốc gia đạt chỉ tiêu giao 10

D Điểm thưởng 27

1
Thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm của quận hoặc có mô hình sáng

tạo mang lại hiệu quả tích cực
3

2 Tỉ lệ học sinh lên lớp, HSXS cao hơn năm học 2023-2024 2

3 Thành tích học sinh, giáo viên, tập thể 20

3.1 Học sinh 10

Đạt giải Đặc biệt (Vàng, Nhất) cuộc thi chính thức cấp quốc gia 10

Đạt giải Nhì (Bạc) cuộc thi chính thức cấp quốc gia; giải Nhất cấp TP 7

Đạt giải Ba (Đồng)  cuộc thi chính thức cấp quốc gia; giải Nhì cấp TP 5

Đạt giải Khuyến khích cuộc thi chính thức cấp quốc gia; giải Ba cấp TP 3

Đạt giải Khuyến khích cuộc thi chính thức cấp TP 2

3.2 Giáo viên 10

Đạt giải Nhất (A) cuộc thi cấp Thành phố (gồm các cuộc thi chuyên môn 

và các cuộc thi do các Sở, Ngành  khác tổ chức)
10

Đạt giải Nhì (B) cuộc thi cấp Thành phố 7

Đạt giải Ba (C)  cuộc thi cấp Thành phố 5

Đạt giải Khuyến khích cuộc thi cấp Thành phố 3

3.3
Tập thể: Đạt giải thưởng các hoạt động/cuộc thi cấp quốc gia (Trường học 

Hạnh phúc, Trường học sinh thái…)
2

477Tổng điểm


